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Trong quá trình hiện đại hóa của Trung 
Quốc, đổi mới khoa học và công nghệ 
đã trở thành động lực cốt lõi cho phát 

triển kinh tế. Một hệ thống công nghiệp hiện đại, 
phát triển là động lực cốt lõi và nền tảng vật chất - 
kỹ thuật cho quá trình hiện đại hóa của Trung 
Quốc, trong đó, hiện đại hóa cơ cấu công nghiệp 
là trụ cột chính trong việc xây dựng hệ thống công 
nghiệp hiện đại này. Đổi mới khoa học và công 
nghệ thúc đẩy hiện đại hóa cơ cấu công nghiệp 
bằng cách nâng cao hiệu suất đổi mới, tối ưu hóa 
hệ thống cơ cấu và thiết lập các cơ chế phối hợp 
và hợp tác hiệu quả. Giai đoạn Kế hoạch 5 năm 
lần thứ 15 (2026-2030) là giai đoạn chuyển tiếp 
quan trọng trong quá trình hiện đại hóa của 
Trung Quốc. Việc hiện đại hóa cơ cấu công 
nghiệp đặt ra những yêu cầu đa chiều đối với đổi 
mới khoa học và công nghệ, từ đó mở ra nhiều cơ 
hội để thúc đẩy tiến trình này. Để đáp ứng yêu cầu 

chiến lược của Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, Trung 
Quốc cần tập trung vào việc thúc đẩy “bốn hiện 
đại hóa” các ngành công nghiệp truyền thống, 
vun đắp “hai hiện đại hóa” các ngành công nghiệp 
mới nổi mang tính chiến lược, chủ động thăm dò 
quy hoạch và ươm tạo các ngành công nghiệp 
tương lai, xây dựng hệ thống cung ứng khoa học 
và công nghệ chất lượng cao, tích hợp sâu sắc 
khoa học, công nghiệp và đổi mới sáng tạo, từ đó 
tạo nền tảng vững chắc cho công cuộc hiện đại 
hóa của Trung Quốc. 

1. Logic nội tại của đổi mới khoa học và 
công nghệ thúc đẩy hiện đại hóa cơ cấu 
công nghiệp 

Đổi mới khoa học và công nghệ thúc đẩy hiện 
đại hóa cơ cấu công nghiệp thông qua việc cải 
thiện hiệu quả đổi mới 

Đổi mới khoa học và công nghệ bao gồm 
nhiều nội dung, từ nghiên cứu khoa học cơ bản, 
các thỏa thuận R&D chiến lược như công nghệ 
chung phục vụ an ninh công cộng, sức khỏe cộng 
đồng, phát triển xã hội, nâng cấp công nghiệp, cho 
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đến các đổi mới công nghệ nhằm thúc đẩy nâng 
cấp ngành sản xuất, phát triển kinh tế số, hội nhập 
kinh tế số và kinh tế thực, và các thể chế liên quan 
thuận lợi cho đổi mới đa chiều về sản phẩm, quy 
trình, tổ chức, thị trường và mô hình kinh doanh. 
Theo thể chế nhà nước kiểu mới, đổi mới khoa 
học và công nghệ thể hiện hai loại hình chủ yếu, 
đó là đổi mới công nghệ chiến lược mang tính tổ 
chức và đổi mới công nghệ chiến lược mang tính 
tự phát. Loại hình đầu tiên tập trung vào các 
nhiệm vụ chiến lược của “bốn định hướng”1 và 
kích hoạt nhiều chủ thể đổi mới hơn thông qua 
các thiết kế và hướng dẫn chính sách khác nhau, 
đặc biệt là các doanh nghiệp khoa học và công 
nghệ hàng đầu, các doanh nghiệp tư nhân có 
năng lực chủ động đảm nhận hoặc tham gia vào 
các hoạt động đổi mới khoa học và công nghệ có 
tổ chức trong các dự án công trình khoa học và 
công nghệ trọng điểm của quốc gia. Loại hình đổi 
mới thứ hai có nghĩa là một số chủ thể đổi mới 
sáng tạo có năng lực, dựa trên nguồn lực sẵn có và 
tích lũy công nghệ nền tảng, tự phát triển các hoạt 
động đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao năng lực 
của mình, và những hoạt động này có thể trực tiếp 
hoặc gián tiếp phục vụ các nhiệm vụ chiến lược 
của “bốn định hướng”. Cả hai loại hình đổi mới 
khoa học và công nghệ này đều gắn liền với các 
nhiệm vụ chiến lược quốc gia và sứ mệnh phát 
triển kinh tế - xã hội, tạo nên mối quan hệ bổ sung 
và thúc đẩy lẫn nhau.  

Đổi mới công nghệ thúc đẩy hiện đại hóa cơ 
cấu công nghiệp bằng cách tối ưu hóa hệ thống 
cơ cấu 

Thứ nhất, trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 15, hiện đại hóa cơ cấu công nghiệp, với tư 
cách là một trụ cột quan trọng để thực hiện công 

cuộc hiện đại hóa và xây dựng hệ thống công 
nghiệp hiện đại của Trung Quốc, đang diễn ra 
trong bối cảnh giao thoa sâu sắc giữa cách mạng 
khoa học công nghệ và chuyển đổi công nghiệp. 
Hiện nay, cơ cấu công nghiệp và an ninh công 
nghiệp của Trung Quốc vẫn đang đối mặt với 
những thay đổi của môi trường, cũng như sự mất 
cân bằng cơ cấu, sự không phù hợp và kém hiệu 
quả, và sự hạn chế của các liên kết then chốt. 
Nguyên nhân sâu xa nằm ở sự thiếu phối hợp 
phát triển giữa các ngành công nghiệp truyền 
thống và các ngành công nghiệp mới nổi, tính linh 
hoạt tổng thể của hệ thống công nghiệp còn hạn 
chế, và sự thiếu gắn kết giữa đổi mới khoa học và 
công nghệ với đổi mới công nghiệp. Do đó, hiện 
đại hóa cơ cấu công nghiệp không chỉ là một quá 
trình năng động thay thế cái cũ bằng cái mới trong 
từng ngành công nghiệp, mà còn là một quá trình 
lịch sử trong đó ba nhóm ngành công nghiệp lớn 
liên tục định hình lại sự cân bằng trong quá trình 
phát triển.  

Thứ hai, từ cấp độ vĩ mô, sự phát triển của lực 
lượng sản xuất mới vừa là kết quả của bước nhảy 
vọt về lực lượng sản xuất, vừa là kết quả của sự ảnh 
hưởng tương hỗ và thay đổi trong quan hệ sản 
xuất. Là biểu hiện quan trọng của quan hệ sản 
xuất đa cấp độ, các yếu tố như cơ cấu lực lượng lao 
động và cơ cấu xã hội cũng ảnh hưởng sâu rộng 
đến sự phát triển của lực lượng sản xuất mới. 
Đồng thời, những thay đổi này cũng dẫn đến sự 
hình thành cơ cấu việc làm và cơ cấu xã hội mới,  
là một phản ánh rõ nét sự kết hợp giữa khoa học 
và công nghệ với nền kinh tế. Xét từ cấp độ trung 
mô, sự phát triển lực lượng sản xuất mới không 
thể tách rời cơ cấu công nghiệp mới. Cơ cấu công 
nghiệp mới này là kết quả của sự tích hợp các yếu 
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tố đổi mới khoa học và công nghệ mới và tác 
động tổng hợp của các yếu tố truyền thống khác, 
được thể hiện qua những thay đổi trong mối quan 
hệ giữa ba nhóm ngành công nghiệp chính, bao 
gồm công nghiệp hóa, dịch vụ hóa và thông tin 
hóa. Các thay đổi này cũng phản ánh công nghiệp 
hóa kiểu mới, dịch vụ hóa sản xuất, sản xuất hóa 
dịch vụ, và các xu hướng cao cấp hóa chuỗi giá trị, 
xanh hóa, thông minh hóa quá trình sản xuất. Từ 
cấp độ vi mô, đó là sự tiến hóa đồng bộ và phát 
triển cộng sinh của chuỗi đổi mới và chuỗi công 
nghiệp được thể hiện bằng sự tích hợp sâu sắc 
giữa đổi mới khoa học và công nghệ và đổi mới 
công nghiệp, bao gồm cả đổi mới công nghiệp 
xuyên mạng lưới và đổi mới công nghiệp đột phá. 
Cùng với đổi mới khoa học và công nghệ chiến 
lược do Chính phủ hỗ trợ và đổi mới khoa học 
và công nghệ phi chiến lược do các doanh nghiệp 
tự phát khởi xướng, một cơ cấu công nghiệp hiện 
đại đã được hình thành. 

Thứ ba, hiện đại hóa cơ cấu công nghiệp không 
chỉ liên quan đến chất lượng và hiệu quả hoạt động 
kinh tế, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến động lực 
nội tại và năng lực phát triển bền vững của công 
cuộc hiện đại hóa kiểu Trung Quốc. Đồng thời, 
nó quyết định vị thế cạnh tranh của Trung Quốc 
trong mô hình phát triển toàn cầu tương lai. Hiện 
đại hóa cơ cấu công nghiệp là một sự chuyển đổi 
mô hình phát triển với đổi mới khoa học và công 
nghệ là động lực cốt lõi, trí tuệ số và carbon thấp 
là những phương hướng quan trọng. Nó bao gồm 
việc chuyển đổi và nâng cấp các ngành công 
nghiệp truyền thống, phát triển và mở rộng các 
ngành công nghiệp mới nổi và có tầm nhìn xa 
trông rộng đối với các ngành công nghiệp tương 
lai. Ba ngành công nghiệp phối hợp phát triển và 

cùng nhau xây dựng một khuôn khổ vững chắc 
cho một hệ thống công nghiệp hiện đại.  

Cuối cùng, đặc điểm cốt lõi của hiện đại hóa cơ 
cấu công nghiệp là sự mở rộng liên tục các ranh 
giới công nghệ, và thúc đẩy tri thức mới được ứng 
dụng và nâng cấp trong các mắt xích chuỗi giá trị 
như R&D, thiết kế, sản xuất và thị trường. Quá 
trình này dẫn đến sự hình thành một hệ thống 
phức tạp, trong đó chuỗi đổi mới sáng tạo và 
chuỗi công nghiệp tương tác chặt chẽ. Sự liên kết 
giữa hai chuỗi này không chỉ củng cố sự kết hợp 
giữa khoa học, công nghệ và kinh tế, mà còn thúc 
đẩy con đường phát triển của hệ thống hiện đại 
hóa cơ cấu công nghiệp theo mô hình “ngành 
công nghiệp truyền thống - ngành công nghiệp 
mới nổi chiến lược - ngành công nghiệp tương lai”. 

Đổi mới công nghệ thúc đẩy hiện đại hóa cơ 
cấu công nghiệp thông qua cơ chế phối hợp và 
hợp tác 

Cơ chế đổi mới và tái cấu trúc các ngành công nghiệp 
truyền thống  

Đổi mới khoa học và công nghệ thông qua việc 
ứng dụng tri thức và công nghệ mới vào sản phẩm, 
quy trình và dịch vụ giúp tối ưu hóa sự kết hợp các 
yếu tố trong các ngành công nghiệp truyền thống, 
từ đó cải thiện đáng kể năng suất các yếu tố tổng 
hợp (TFP) và hiệu quả phân bổ nguồn lực. Bên 
cạnh đó, dưới sự thúc đẩy của cạnh tranh thị 
trường, các doanh nghiệp thực hiện đổi mới công 
nghệ tự phát nhằm giành lợi thế cạnh tranh và tối 
đa hóa lợi nhuận, thực hiện lặp lại công nghệ và 
đáp ứng linh hoạt nhu cầu thị trường. Dưới sự chỉ 
đạo của Chính phủ, doanh nghiệp thực hiện đổi 
mới công nghệ chiến lược một cách có tổ chức để 
giành lợi thế phát triển, từ đó thúc đẩy sự lan tỏa 
liên tục về chất lượng, hiệu quả và sức ảnh hưởng 
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của ngành, cuối cùng thúc đẩy nâng cao năng suất 
lao động bình quân của ngành.  

Cơ chế phát triển các ngành công nghiệp mới nổi  
Đổi mới khoa học và công nghệ ngày càng trở 

thành động lực cốt lõi cho sự phát triển của các 
ngành công nghiệp mới nổi chiến lược và ươm 
tạo các ngành công nghiệp tương lai. Các định 
hướng chính sách và sự tích lũy công nghệ số 
đang thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng của 
các ngành công nghiệp này, đồng thời tạo điều 
kiện cho sự hội nhập sâu rộng và phát triển phối 
hợp giữa các ngành công nghiệp. Ngoài ra, đổi 
mới khoa học và công nghệ thúc đẩy việc ươm 
tạo nhanh chóng các ngành công nghiệp tương 
lai thông qua đầu tư dài hạn và xây dựng hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo. Các điểm tăng trưởng mới 
tiếp tục xuất hiện trong các lĩnh vực tiên tiến như 
kinh tế số, thông tin lượng tử, sản xuất sinh học và 
robot hình người, truyền động lực đa dạng và 
định hướng tương lai vào hệ thống công nghiệp 
hiện đại.  

Cơ chế hội nhập liên ngành  
Đổi mới khoa học và công nghệ đang thúc đẩy 

sự hình thành các cơ chế hội nhập liên ngành 
thông qua tái cấu trúc hệ thống, từ đó dẫn dắt sự 
phát triển của cơ cấu công nghiệp theo hướng 
hiện đại hóa. Các ngành công nghiệp truyền 
thống dựa vào sản xuất thông minh, chuyển đổi 
xanh và đổi mới mô hình để đạt được sự cải thiện 
hiệu quả và mở rộng giá trị gia tăng. Các ngành 
công nghiệp mới nổi phát triển nhanh chóng 
theo sự định hướng chính sách và tích lũy công 
nghệ số, trong khi các ngành công nghiệp tương 
lai tập trung vào việc ươm mầm các điểm tăng 
trưởng tiềm năng bằng cách dựa vào bố trí tiên 
phong và hệ sinh thái đổi mới. Là một hoạt động 

tìm kiếm để khám phá các cơ hội và giải quyết các 
vấn đề, hiệu quả của đổi mới công nghiệp phụ 
thuộc vào sự kết hợp sâu sắc giữa công nghệ, thị 
trường và thông tin.  

2. Đổi mới công nghệ thúc đẩy hiện đại hóa 
cơ cấu công nghiệp trong giai đoạn Kế hoạch 
5 năm lần thứ 15: Nhu cầu và cơ hội  

Nhu cầu đổi mới đa chiều của hiện đại hóa cơ 
cấu công nghiệp  

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, 
Trung Quốc đang ở thời điểm then chốt của quá 
trình chuyển đổi sâu sắc cơ cấu công nghiệp do 
đổi mới khoa học và công nghệ thúc đẩy. Đồng 
thời, tính phức tạp và bất định của môi trường bên 
ngoài đã gia tăng đáng kể, đặc biệt là xu hướng liên 
minh giữa Mỹ và châu Âu  cùng với các nỗ lực 
nhằm chèn ép các ngành công nghiệp của Trung 
Quốc. Ngành công nghiệp chế tạo đồng thời chịu 
áp lực kép từ “sự trở lại” của các ngành công 
nghiệp cao cấp và “sự dịch chuyển” của năng lực 
sản xuất cấp thấp. Trong khi việc tái cấu trúc chuỗi 
công nghiệp toàn cầu mang lại nguy cơ phong tỏa 
kép về khoa học, công nghệ và công nghiệp... 
Những áp lực bên ngoài này chồng chéo với nhu 
cầu chiến lược về phát triển lực lượng sản xuất 
chất lượng mới, khiến Trung Quốc phải đối mặt 
với nhiều thách thức. Do đó, cần lĩnh hội sâu sắc 
tinh thần phát triển lực lượng sản xuất mới không 
có nghĩa là xem nhẹ hoặc từ bỏ các ngành công 
nghiệp truyền thống, nâng cấp các ngành công 
nghiệp truyền thống cũng có thể phát triển lực 
lượng sản xuất mới. Nên chuyển hướng sang sử 
dụng công nghệ mới để tích hợp, cập nhật thiết 
bị, chuyển đổi quy trình vận hành và thúc đẩy hệ 
thống hỗ trợ ra quyết định bằng số hóa thông 
minh, từ đó truyền sức sống cho các ngành công 
nghiệp truyền thống. 
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Trung Quốc đang đẩy nhanh việc xây dựng 
một thị trường thống nhất toàn quốc, nhưng tình 
trạng phân chia thị trường giữa các khu vực, chủ 
nghĩa bảo hộ địa phương và các rào cản thể chế 
vẫn còn tồn tại. Điều này khiến cho các thành quả 
đổi mới khoa học và công nghệ khó có thể lan tỏa 
nhanh chóng và được áp dụng rộng rãi trên toàn 
quốc, từ đó làm suy yếu sự kết nối hiệu quả giữa 
cung đổi mới và cầu thị trường. Bên cạnh đó, cơ 
chế vận hành của hệ thống công nghiệp hiện đại 
chưa thông suốt, nền tảng kinh tế thực chưa vững 
chắc, khiến nguy cơ “tách rời khỏi nền kinh tế 
thực” đang gia tăng. Hệ thống tài chính khoa học 
và công nghệ của Trung Quốc chưa hoàn toàn 
thích ứng với nhu cầu phát triển đổi mới, vẫn còn 
hiện tượng phân bổ sai nguồn lực. Nguồn lực tài 
chính tập trung vào các doanh nghiệp nhà nước 
và doanh nghiệp lớn, trong khi các doanh nghiệp 
tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ gặp khó 
khăn về tài chính, điều này càng làm trầm trọng 
thêm sự mất cân bằng trong phân bổ nguồn lực 
đổi mới khoa học và công nghệ.  

Việc hiện đại hóa cơ cấu công nghiệp đòi hỏi 
sự hỗ trợ vững chắc của nền kinh tế thực. Tuy 
nhiên, trên thực tế, một số rào cản về thể chế và 
cơ chế đã làm suy yếu tính điều phối và phối hợp 
giữa thượng nguồn và hạ nguồn của chuỗi ngành 
nghề. Sự tập trung quá mức của vốn tài chính vào 
các lĩnh vực bất động sản và kinh tế ảo dẫn đến 
các kênh huy động vốn của ngành sản xuất và các 
ngành công nghiệp mới nổi chiến lược bị hạn chế, 
việc nâng cấp công nghiệp dựa trên đổi mới thiếu 
sự đảm bảo về vốn. Trung Quốc phụ thuộc rất 
nhiều vào nước ngoài đối với một số sản phẩm 
chính và nguyên liệu thô cơ bản. Do biến động 
giá cả thị trường quốc tế và rủi ro địa chính trị, tính 

ổn định tổng thể của chuỗi công nghiệp bị hạn 
chế. Sự phụ thuộc vào bên ngoài về năng lượng, 
thực phẩm, khoáng sản quan trọng và các lĩnh vực 
khác khiến chuỗi công nghiệp phải đối mặt với 
những cú sốc lớn hơn khi gặp phải biến động thị 
trường quốc tế hoặc gián đoạn chuỗi cung ứng. 
Vị thế chủ đạo trong hệ sinh thái đổi mới toàn cầu 
vẫn chưa được thiết lập đầy đủ, thiếu các công ty 
công nghệ hàng đầu có năng lực xây dựng hệ sinh 
thái đổi mới và R&D quốc tế.  

Mặc dù Trung Quốc đã đạt được một số tiến 
bộ trong một số lĩnh vực công nghệ cao, nhưng 
nhìn chung, khả năng kiểm soát độc lập các công 
nghệ cốt lõi vẫn còn hạn chế, điều này kìm hãm 
sự phát triển chất lượng cao của ngành và sự hình 
thành cơ cấu công nghiệp hiện đại. Trong quá 
trình thúc đẩy đổi mới công nghệ để hiện đại hóa 
cơ cấu công nghiệp, xu hướng công lợi hóa (chạy 
theo thành tích) của hệ thống đánh giá nghiên 
cứu khoa học vẫn chưa được loại bỏ hoàn toàn, 
cơ chế khuyến khích đổi mới vẫn còn thiếu sót, 
trở thành một trong những yếu tố then chốt kìm 
hãm việc nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa 
học và giải phóng sức sống đổi mới. Hệ thống 
đánh giá nghiên cứu khoa học vẫn còn phụ 
thuộc quá nhiều vào các chỉ số định lượng và 
nhấn mạnh vào kết quả ngắn hạn, trong khi cơ 
chế khuyến khích các nhà nghiên cứu chủ yếu 
xoay quanh việc xét duyệt chức danh chuyên 
môn và kinh phí dự án, thiếu các biện pháp đánh 
giá và khuyến khích đa dạng cho năng lực đổi 
mới sáng tạo của nhà nghiên cứu và chuyển đổi 
thành quả nghiên cứu khoa học. Điều này có thể 
khiến các nhà nghiên cứu thiếu động lực và nhiệt 
huyết để theo đuổi công việc nghiên cứu khoa 
học lâu dài. 
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Cơ hội do đổi mới khoa học và công nghệ 
mang lại để tạo động lực cho hiện đại hóa cơ cấu 
công nghiệp 

Cơ hội chính sách cho bố cục hệ thống của chiến lược 
đổi mới quốc gia 

Trong giai đoạn đầu của Kế hoạch 5 năm lần 
thứ 15, Trung Quốc đã tăng cường điều phối 
chính sách và phân bổ các yếu tố sản xuất theo thị 
trường, từ đó đảm bảo về mặt thể chế cho việc 
phát triển cơ cấu công nghiệp hướng phát triển 
cao cấp hóa, hợp lý hóa và hiện đại hóa. Kể từ khi 
“Cương lĩnh chiến lược phát triển lấy đổi mới sáng 
tạo làm động lực” được ban hành vào năm 2016, 
hệ thống chính sách đổi mới khoa học và công 
nghệ của Trung Quốc đã dần hình thành một bố 
cục tổng thể theo định hướng chiến lược quốc 
gia. Trong giai đoạn chuyển giao thành tựu và ứng 
dụng công nghiệp, Văn phòng Quốc vụ viện đã 
ban hành “Ý kiến chỉ đạo về việc cải thiện cơ chế 
đánh giá thành quả khoa học và công nghệ”, 
nhằm thúc đẩy việc hình thành hệ thống đánh giá 
lấy chất lượng và hiệu quả làm trọng tâm, tạo điều 
kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi hiệu quả thành 
tựu khoa học và công nghệ thành lực lượng sản 
xuất thực tế. Về phát triển các ngành công nghiệp 
mới nổi và tương lai, bảy bộ, ngành bao gồm Bộ 
Công nghiệp và Công nghệ thông tin Cộng hòa 
Nhân dân Trung Hoa đã phối hợp ban hành “Ý 
kiến thực hiện về việc thúc đẩy phát triển đổi mới 
các ngành công nghiệp tương lai”, xác định các đột 
phá chiến lược như: Trí tuệ nhân tạo, thông tin 
lượng tử và sản xuất sinh học là những lĩnh vực 
then chốt để tạo ra những điểm tăng trưởng mới 
và lợi thế cạnh tranh.  

Cơ hội kỹ thuật cho đột phá công nghệ mới nổi và 
sự trỗi dậy của ngành công nghiệp tương lai  

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, các 

công nghệ cốt lõi chủ chốt sẽ bước vào giai đoạn 
chuyển đổi chiến lược từ những đột phá trong 
R&D sang ứng dụng quy mô lớn. Những đột phá 
trong các công nghệ mới nổi và sự trỗi dậy nhanh 
chóng của các ngành công nghiệp tương lai, 
thông qua việc hoạch định chiến lược để nắm bắt 
lợi thế công nghệ, cùng nhau tạo thành một “cửa 
sổ công nghệ chủ chốt” thúc đẩy hiện đại hóa cơ 
cấu công nghiệp thông qua đổi mới khoa học và 
công nghệ. Trong giai đoạn này, định hướng 
chính sách, đầu tư vốn và sức mạnh công nghiệp 
thường kết hợp để tạo điều kiện cho bước nhảy 
vọt về mặt cấu trúc của hệ thống công nghiệp. Các 
công nghệ mới nổi thường thể hiện sự tích hợp 
liên ngành mạnh mẽ, tiềm năng đột phá đáng kể 
và triển vọng ứng dụng rộng rãi. Các lĩnh vực tiêu 
biểu bao gồm trí tuệ thông tin, sức khỏe đời sống, 
năng lượng mới và công nghệ xanh ít carbon, sản 
xuất tiên tiến và vật liệu mới, cũng như thăm dò 
không gian và biển sâu.  

Cơ hội về đường lối được thúc đẩy bởi động lực kép 
“trí tuệ số + chuyển đổi xanh ít carbon” 

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, đổi 
mới khoa học và công nghệ thông qua việc dẫn 
dắt quá trình chuyển đổi thông minh và nâng cấp 
số hóa các ngành công nghiệp truyền thống đã  
thúc đẩy hội nhập xuyên biên giới và tái nâng cấp 
các ngành công nghiệp mới nổi chiến lược, đồng 
thời thúc đẩy đột phá trong nghiên cứu cơ bản và 
ươm tạo các kịch bản ứng dụng cho các ngành 
công nghiệp tương lai, từ đó hình thành một mô 
hình năng động “kế thừa - dẫn đầu - đột phá” 
trong chuyển đổi trí tuệ số. Cụ thể, đổi mới khoa 
học và công nghệ giúp cải thiện chất lượng, hiệu 
quả và hiệu suất của các ngành công nghiệp 
truyền thống, giảm chi phí, tăng hiệu quả, mở 
rộng chuỗi giá trị, từ đó kéo dài vòng đời của 
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ngành. Các ngành công nghiệp mới nổi tiếp tục 
đẩy nhanh việc hiện thực hóa các ứng dụng quy 
mô lớn và tập trung, nâng cao năng lực đổi mới 
độc lập và nuôi dưỡng các động lực mới cho tăng 
trưởng kinh tế. Các ngành công nghiệp tương lai 
thông qua việc thúc đẩy những hướng đi mới và 
các cơ hội đột phá, sẽ định hình lại bối cảnh công 
nghiệp và mở rộng không gian phát triển. Đồng 
thời, đổi mới công nghệ cũng sẽ đóng vai trò then 
chốt trong quá trình chuyển đổi xanh và ít carbon, 
thúc đẩy mô hình đa tầng “giảm carbon - thay thế 
- đột phá”. Các ngành công nghiệp truyền thống 
đạt được nâng cấp xanh và hiện thực hóa các mục 
tiêu giảm carbon; các ngành công nghiệp mới nổi 
trở thành động lực thúc đẩy quá trình chuyển đổi 
xanh và ít carbon, thay thế các ngành công nghiệp 
ô nhiễm cao và tiêu thụ nhiều năng lượng; các 
ngành công nghiệp tương lai, với tư cách là vườn 
ươm tiên phong, tìm kiếm các giải pháp theo 
hướng công nghệ tiên tiến, thúc đẩy những thay 
đổi đột phá xanh. 

Cơ hội môi trường cho hợp tác quốc tế và không gian 
luân chuyển nhân tài khoa học và công nghệ 

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, đổi 
mới khoa học và công nghệ toàn cầu đã bước vào 
giai đoạn then chốt, thúc đẩy sâu sắc quá trình 
hiện đại hóa các cơ cấu công nghiệp. Hợp tác 
quốc tế và dòng chảy nhân tài khoa học và công 
nghệ dần cho thấy xu hướng chuyển đổi từ cạnh 
tranh sang hợp tác. Trong thời kỳ này, hợp tác 
công nghệ xuyên quốc gia sẽ đẩy nhanh quá trình 
nghiên cứu và công nghiệp hóa các công nghệ 
carbon thấp, như năng lượng hydro, lưu trữ năng 
lượng và xe năng lượng mới, đồng thời thúc đẩy 
sự chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền 
thống sử dụng nhiều năng lượng và phát triển các 
ngành công nghiệp xanh mới nổi. Trong các lĩnh 

vực như quản trị số xuyên biên giới, internet công 
nghiệp, năng lượng mới, vật liệu mới và y sinh học, 
việc cùng nhau phát triển các tiêu chuẩn quốc tế 
sẽ giảm bớt rào cản đối với việc ứng dụng công 
nghệ và mở rộng không gian thị trường toàn cầu 
cho các ngành công nghiệp mới nổi. Đồng thời, 
cần tận dụng mạng lưới luân chuyển nhân tài toàn 
cầu, thu hút nhân tài khoa học và công nghệ cao 
tham gia vào quá trình nâng cấp công nghiệp 
trong nước, thúc đẩy sự tham gia của nhân tài địa 
phương vào hoạt động R&D quốc tế và nâng cao 
trình độ quốc tế hóa của đổi mới công nghiệp.  

3. Đề xuất chính sách thúc đẩy hiện đại 
hóa cơ cấu công nghiệp thông qua đổi mới 
công nghệ trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm 
lần thứ 15 

Thúc đẩy nâng cấp các ngành công nghiệp 
truyền thống trên bốn phương diện 

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, các 
ngành công nghiệp truyền thống cần tận dụng 
triệt để những lợi thế của mình như nền tảng công 
nghiệp vững mạnh, quy mô thị trường lớn và khả 
năng thu hút lao động mạnh mẽ. Thông qua đổi 
mới công nghệ và ứng dụng công nghệ mới để 
đạt được mục tiêu nâng cấp “bốn hóa” - cao cấp 
hóa, thông minh hóa, xanh hóa và tích hợp hóa.  

Thứ nhất, thúc đẩy chuyển đổi theo hướng 
phân tầng và phân loại. Dựa trên trình độ phát 
triển khác nhau của các ngành công nghiệp và 
doanh nghiệp, cần áp dụng các lộ trình riêng biệt 
để hướng dẫn họ ứng dụng các công nghệ tiên 
tiến như bản sao số (digital twin), internet công 
nghiệp, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu lớn 
để cập nhật thiết bị sản xuất, tối ưu hóa quy trình, 
cải thiện hiệu suất năng lượng và đẩy nhanh quá 
trình chuyển đổi thông minh hóa và xanh hóa.  

Thứ hai, hoàn thiện cơ chế đảm bảo yếu tố sản 
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xuất và chia sẻ rủi ro. Các ngành công nghiệp 
truyền thống thường phải đối mặt với những 
thách thức như nhu cầu vốn lớn, chu kỳ hoàn vốn 
đầu tư dài và rủi ro không chắc chắn cao trong quá 
trình chuyển đổi sang các ngành công nghiệp 
xanh và thông minh . Do đó, cần thông qua sự kết 
hợp đa dạng các công cụ tài chính, bao gồm trợ 
cấp tài chính, tín dụng xanh, tài trợ thế chấp sở 
hữu trí tuệ và bảo hiểm chuyển đổi, để giảm bớt 
áp lực chi phí cho doanh nghiệp, chia sẻ rủi ro 
chuyển đổi và nâng cao động lực cũng như sự tự 
tin trong việc nâng cấp và phát triển bền vững.  

Thứ ba, nâng cao năng lực ứng phó với các rủi 
ro bên ngoài. Trong bối cảnh mô hình chuỗi công 
nghiệp toàn cầu liên tục phát triển và rủi ro địa 
chính trị ngày càng gia tăng, để tăng cường tính 
linh hoạt và an toàn của ngành, cần xây dựng kho 
công nghệ thay thế chuỗi cung ứng cho các mắt 
xích quan trọng. Xây dựng mạng lưới cung ứng 
độc lập và có thể tự kiểm soát, giảm sự phụ thuộc 
vào một thị trường đơn lẻ và nguồn cung công 
nghệ duy nhất thông qua việc bố trí thị trường 
xuất khẩu đa dạng, từ đó tăng cường khả năng 
chống chịu rủi ro và ứng phó linh hoạt với những 
biến đổi, đồng thời đảm bảo an ninh cho sự phát 
triển bền vững lâu dài của ngành.  

Thúc đẩy phát triển quy mô và tập trung các 
ngành công nghiệp mới nổi chiến lược 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ mới 
và chuyển đổi công nghiệp sâu sắc, nhiệm vụ cốt 
lõi của phát triển công nghiệp trong giai đoạn Kế 
hoạch 5 năm lần thứ 15 là thúc đẩy tăng trưởng 
quy mô và tập trung các ngành công nghiệp mới 
nổi chiến lược, làm đòn bẩy then chốt cho việc 
dẫn dắt sự phát triển chất lượng cao của nền kinh 
tế. Trước hết, cần nắm bắt sâu sắc tác động của các 
công nghệ chủ chốt như sản xuất thông minh, 

năng lượng sạch, công nghệ sinh học và trí tuệ 
nhân tạo đối với hình thái công nghiệp và mô 
hình kinh tế. Xây dựng chiến lược dài hạn, thúc 
đẩy sự hội nhập sâu rộng giữa các ngành công 
nghiệp truyền thống và mới nổi, định hướng phát 
triển đồng bộ chuỗi công nghiệp, chuỗi đổi mới 
sáng tạo, chuỗi vốn và chuỗi nhân tài. Điều này 
không chỉ giúp  nâng cao tính chủ động mà còn 
tăng cường khả năng kiểm soát của các ngành 
công nghiệp trong nước trong cạnh tranh toàn 
cầu. Thứ hai, gắn kết chặt chẽ với các chiến lược 
và định hướng chính sách quốc gia, phát huy vai 
trò dẫn dắt và đảm bảo của các chính sách, hình 
thành hệ thống hỗ trợ đổi mới khoa học và công 
nghệ chiến lược toàn diện và có hệ thống. Tập 
trung vào các ngành công nghiệp mới nổi chiến 
lược đầy triển vọng và các ngành công nghiệp 
tương lai như năng lượng mới, sản xuất sinh học, 
trí tuệ nhân tạo thế hệ mới, sức khỏe đời sống và 
sáng tạo văn hóa; thúc đẩy hình thành các cụm 
công nghiệp quy mô lớn có ảnh hưởng quốc tế 
và tác động thúc đẩy khu vực. Thứ ba, tăng cường 
sự phát triển bổ trợ lẫn nhau của nền kinh tế số, 
nền kinh tế nền tảng và nền kinh tế thực, thúc đẩy 
mở rộng sản xuất theo hướng dịch vụ và sản xuất 
thông minh, đồng thời bồi dưỡng một số doanh 
nghiệp hàng đầu trong chuỗi công nghiệp có khả 
năng cạnh tranh toàn cầu.  

Thúc đẩy ươm mầm bố cục tiên phong và tìm 
tòi đối với ngành công nghiệp tương lai  

Trước hết, cần đưa ra đánh giá mang tính dự báo 
về xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ và 
chuyển đổi công nghiệp mới, gắn chặt với các nhu 
cầu chiến lược trọng yếu của quốc gia, đồng thời 
lập kế hoạch trước cho các lĩnh vực then chốt có 
thể mang lại tác động đột phá trong tương lai. Tập 
trung vào thông tin lượng tử, trí tuệ nhân tạo, sinh 
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học tổng hợp, lưu trữ năng lượng mới, phản ứng 
tổng hợp hạt nhân có thể kiểm soát, thám hiểm 
không gian vũ trụ và biển sâu, thiết lập bản đồ 
công nghệ và lộ trình phát triển công nghiệp 
tương lai có hệ thống, làm rõ các đột phá và lộ 
trình tiến hóa then chốt, hình thành bố cục đổi 
mới sáng tạo với định hướng chiến lược rõ ràng 
và trọng tâm hướng tới tương lai. Thứ hai, cần tăng 
cường cơ chế ươm mầm mang tính thăm dò, dựa 
vào các nền tảng đổi mới sáng tạo như phòng thí 
nghiệm quốc gia, khu thí điểm công nghiệp 
tương lai, cụm công nghiệp trọng điểm và viện 
nghiên cứu để thúc đẩy đổi mới sáng tạo ngay từ 
đầu. Bằng cách cải thiện toàn bộ hệ thống hỗ trợ 
từ nghiên cứu cơ bản và đột phá công nghệ cốt 
lõi đến xác minh ứng dụng và ươm tạo công 
nghiệp, để đẩy nhanh việc hình thành một hệ sinh 
thái đổi mới sáng tạo có hệ thống, đảm bảo các 
công nghệ tiên tiến có thể được chuyển đổi suôn 
sẻ thành lực lượng sản xuất thực tế.  

Xây dựng hệ thống cung cấp khoa học và công 
nghệ chất lượng cao, tích hợp sâu sắc khoa học, 
công nghệ và đổi mới công nghiệp  

Trong giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 15, cốt 
lõi của việc xây dựng hệ thống cung cấp khoa học 
và công nghệ chất lượng cao nằm ở việc thúc đẩy 
sự phát triển tích hợp của giáo dục, khoa học và 
công nghệ, nhân tài và sự tích hợp sâu sắc giữa đổi 
mới khoa học và công nghệ với đổi mới công 
nghiệp. Điều này đòi hỏi cả chính sách tái cấu trúc 

để chuyển đổi các ngành công nghiệp truyền 
thống và chính sách kiến tạo để ứng dụng công 
nghệ trong các ngành công nghiệp mới nổi. Tập 
trung vào các lĩnh vực chiến lược mới nổi như 
năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và sản xuất sinh 
học, ưu tiên thành lập một số trung tâm công nghệ 
tiên tiến và đột phá, thúc đẩy hợp tác liên ngành và 
hội nhập giáo dục - công nghiệp, đồng thời bồi 
dưỡng nhân tài đổi mới sáng tạo tổng hợp. Dựa 
vào các phòng thí nghiệm quốc gia, viện nghiên 
cứu công nghiệp và các liên minh đổi mới công 
nghệ công nghiệp, để tăng cường đột phá nghiên 
cứu khoa học nguyên bản và ứng dụng chuyển 
hóa kết quả nghiên cứu. Thông qua việc thu hút 
nhân tài quốc tế, hỗ trợ các nhà nghiên cứu trẻ và 
các cơ chế luân chuyển liên tổ chức, để xây dựng 
đội ngũ nhân tài đa dạng và năng động. Xây dựng 
các công cụ chính sách như tín dụng xanh, cam kết 
sở hữu trí tuệ và bảo hiểm chuyển giao công nghệ 
nhằm giảm thiểu rủi ro đổi mới của doanh nghiệp. 
Khai thông kênh truyền tải giá trị từ phía cung ứng 
R&D đến phía ứng dụng công nghiệp, xây dựng 
hệ thống cung cấp khoa và học công nghệ chất 
lượng cao, bền vững và có hệ thống, đồng thời 
cung cấp sự bảo đảm vững chắc cho việc hiện đại 
hóa cơ cấu công nghiệp, tự chủ, tự cường về công 
nghệ và an ninh chuỗi công nghiệp n 

NHƯ MAI lược dịch 
MẠNH LINH hiệu đính 

1  “Bốn định hướng” là một quan điểm chiến lược tập trung vào việc bám sát bốn khía cạnh quan trọng: Các lĩnh 
vực khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, các "chiến trường" kinh tế trọng yếu, đáp ứng các nhu cầu cấp 
thiết của quốc gia, và bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân. 


